
Đơn vị tính: Triệu 

đồng

A B 1

A Phần thu 0

I Thu từ giá dịch vụ y tế và phí , lệ phí

1 Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế                           -   

2 Giá dịch vụ y tế dự phòng                           -   

3 Giá dịch vụ kiểm dịch y tế biên giới                           -   

4 Phí an toàn VSTP                           -   

5 Phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm và lĩnh vực y tế

6 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATVSTP                           -   

7 Thu kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm                           -   

8 Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa                           -   

9 Giá dịch vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y                           -   

II Thu xử phạt vi phạm hành chính                           -   

1 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATVSTP và lĩnh vực Y tế                           -   

III Thu hồi qua Thanh tra                           -   

1 Thu hồi xử lý vi phạm qua công tác Thanh tra

IV Thu từ hoạt động dịch vụ                           -   

V Thu từ hoạt động khác                           -   

B Chi từ nguồn thu                           -   

I Nộp NSNN                           -   

1 Phí và lệ phí

2
Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua 

thanh tra

II Chi phí trực tiếp 0

1 Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao                           -   

2 Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ                           -   

3 Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ                           -   

PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ  VÀ 

PHÍ, LỆ PHÍ

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN TẠI SỞ Y TẾ NĂM 2024

STT Nội dung

(Kèm theo Quyết định số: 627/QĐ-SYT ngày 06 tháng 11 năm 2024  của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Văn phòng Sở Y 

tế



A B 1

STT Nội dung
Văn phòng Sở Y 

tế

III Cải cách tiền lương

IV Phần để lại chi theo quy định 

0

A QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH                           -   

I Sở Y tế                           -   

Loại 340 Khoản 341

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  (13)                        773 

  - Kinh phí bổ sung thực hiện CCTL                        773 

2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (14)                           -   

3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)                        233 

-
Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong

lĩnh vực y tế năm 2024
40

-  Quỹ tiền thưởng 193

B SỰ NGHIỆP Y TẾ                           -   

I Sở Y tế                           -   

Loại 130 Khoản 131                           -   

1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)                           -   

1.1

Tập huấn về (i) nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum (ii) Tập huấn các kiến thức, kỹ năng về  phòng, chống các loại 

dịch bệnh (iii) Phần mềm tổng hợp và quản lý chuyên ngành tài chính của toàn 

ngành Y tế (iV) quản lý sự nghiệp toàn ngành.....

1.2
Kinh phí tổ chức ĐH đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 

2024
                          -   

Loại 130 Khoản 132                           -   

1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)                           -   

1.1 Chi Đề án 1816

1.2 Sự nghiệp y tế khác 

                          -   

I Sở Y tế                           -   

Loại 130 Khoản 131                           -   

PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA



A B 1

STT Nội dung
Văn phòng Sở Y 

tế

1

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai 

đoạn 1: 2021 -2025

                          -   

1.1

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dâ tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công 

lập của lĩnh vực dân tộc

                          -   

-

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Lập dự Dự án chuẩn 

bị đầu tư  xây mới và sửa chữa Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông; ĐăkPxi; Đăk 

Rơ ve; xã Hiếu; Đăk Tăng; ĐăkRing; Đăk nên và Đăk Tờ Re; Trung tâm 

y tế huyện Kon Plong)

1.2
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao thể trạng; tầm vóc người 

dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
                          -   

-

Hợp phần I: Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi (Kinh phí  kiểm tra, giám sát chuyển giao kỹ thuật 

và các hoạt động khác ….)

                          -   

1.3

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức 

thực hiện Chương trình

                          -   

-
Tiểu dự án 3:  Kiểm tra giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức 

thực hiện Chương trình (Sở Y tế)

TỔNG CỘNG                           -   

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1047957

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch


